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Xe Ép Rác Hino

Xe hút, thổi khói, chữa cháy đa năng 
Đánh giá: Chưa có đánh giá Giá  

  
Hỏi về sản phẩm này 
Nhà sản xuấtHIEPHOA 

Chi tiết sản phẩm XE HÚT THỔI KHÓI, CHỮA CHÁY ĐA NĂNG

Xe hút thổi khói, chữa cháy đa năng là loại xe lắp đặt hệ thống quạt có khả năng thổi khói, hút khói và
thổi hơi nước phục vụ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.
Xe được ứng dụng trong chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho các đám cháy ở công trình ngầm, ga ngầm, tầng hầm, tòa
nhà...
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Thông số kỹ thuật xe hút thổi khói, chữa cháy đa năng.
GIỚI THIỆU CHUNG

Hàng hóa Xe ô tô hút khói
Chức năng Xe ô tô lắp đặt hệ thống quạt có khả năng thổi khói,

hút khói và thổi hơi nước phục vụ trong lĩnh vực
phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

THÔNG SỐ CHÍNH

Kích thước xe ô tô hút, đẩy khói chuyên dụng công suất lớn
Kích thước tổng thể  
Chiều dài x rộng x cao ~ 7.650 x 2.500 x 3.810 mm
Chiều dài cơ sở 4.300 mm
Khoảng sáng gầm xe 280 mm
Bán kính quay vòng nhỏ nhất ~ 6.800 mm
Trọng lượng xe ô tô hút, đẩy khói chuyên dụng công suất lớn
Tự trọng ~ 8.505 kg
Số người trên cabin gồm cả lái xe 03 người (195 kg)
Tải trọng ~ 7.300 kg
Tổng trọng lượng 16.000 kg

Xe cơ sở (sát-xi)
Dòng xe Hiệu ISUZU model FVR34 do Công ty TNHH Ô tô ISUZU

Việt Nam lắp ráp tại Việt Nam
Năm sản xuất 2023 trở về sau
Công thức bánh xe 4x2
Động cơ  
- Model 6HK1E4NC
- Tiêu chuẩn khí thải Euro 4
- Loại động cơ Phun nhiên liệu điện tử, 6 xylanh thẳng hàng, tăng áp

– làm mát khí nạp
- Dung tích xy-lanh 7.790 cc
- Công suất lớn nhất (ISO NET) 177 kW / 2.400 vòng/phút
- Momen xoắn cực đại (ISO NET) 706 N.m / 1.450 vòng/phút
Ly hợp Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí

nén
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Hộp số 6 số tiến, 1 số lùi
Hệ thống lái Loại trục vít ê cu bi trợ lực thủy lực
Hệ thống phanh  
- Phanh chính Tang trống khí nén tuần hoàn
- Phanh đỗ Tang trống, lò xo tích năng tại bầu phanh trục 2
- Phanh khí xả Có
Hệ thống treo  
- Trục 1 Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực
- Trục 2 Phụ thuộc, nhíp lá
Thùng nhiên liệu 200 lít
Lốp 11.00R20
Cabin Cabin lật
Màu sơn thân xe Đỏ lửa RAL 3000

Hệ thống chuyên dùng
Do Công ty CP Ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa sản xuất và lắp ráp lên xe cơ sở tại Việt Nam, mới 100%

Ngăn đựng thiết bị cứu hộ
- Dung tích ngăn đựng thiết bị cứu hộ 2 ngăn x ~ 5,2 m3/ ngăn
- Vật liệu thân xe Hợp kim nhôm profile định hình
- Cấu trúc Thiết kế phù hơp để đảm bảo thông gió, thoáng và

chống đọng nước ở các khu vực cần chống ẩm.
Dễ dàng tiếp cận các ngăn chứa dụng cụ phương tiện
cứu hộ (ống hút khói D1400; bích lắp ghép nhanh đường
hút; bích chia 2 chạc, 3 chạc đường hút,…)
Thân xe tính từ phía sau cabin, với cấu trúc hình chữ
nhật trên một khung dầm phụ gối vào khung dầm chính
của xe cơ sở.
Có bố trí các cửa cuốn để công tác cứu hộ được nhanh
chóng, dễ dàng.

Quạt hút, đẩy khí công suất lớn
-Hệ thống quạt hút khói Hệ thống quạt hút khói:

-Model: HFG 5. Loại quạt hướng trục công suất lớn.
-Hãng sản xuất: được thiết kế và chế tạo, lắp ráp tại
Công ty CP Ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa.
-Năm sản xuất: 2023 trở về sau.
-Chất lượng: mưới 100% chưa qua sử dụng.
-Có lựa chọn biên dạng cánh NACA hiệu suất cao.
-Dẫn động bằng hệ thống truyền động thủy lực cao áp

cung cấp công suất truyền động lớn; tối ưu không gian
trong quạt sau cánh hướng dòng, cung cấp chất lượng
khí động học tối ưu cho hệ thống quạt hút.

- Lưu lượng đẩy danh nghĩa ~ 220.000 m3/h
- Lưu lượng đẩy lớn nhất 1.000.000 m3/h
- Hệ thống phun nước Đầu ra của quạt hút khói được gắn hệ thống phun nước,

bao gồm hai hệ thống phun:
-Hệ thống phun phân tán tạo màn sương với tổng lưu
lượng ~ 1000 lít/phút tại áp suất 7bar. Hệ thống vòi
phun này lắp trên miệng đẩy quạt.
-Hệ thống phun tập trung lưu lượng lớn với tổng lưu
lượng ~ 2.800 lít/phút tại áp suất 10,3 bar. Có thể
điều khiển phun chụm/xòe.
-Áp suất hoạt động lớn nhất cho hệ thống phun nước:
16bar.

- Ống dẫn khí - Có 2 ngăn đựng tối đa 2 ống đường kính 1.400mm,
chiều dài 50m. Ống chịu nhiệt 80oC, chống bẹp.
- Có các bích tháo lắp nhanh, rất thuận tiện cho việc
tháo/lắp các đường ống, bích chia.
- Có xe đẩy phản ứng nhanh thuận tiện cho việc vận
chuyển đầu ống hút/ đẩy tới các vị trí thao tác.
- Trang bị tiêu chuẩn theo xe: 03 đoạn ống đẩy đường
kính 1.400mm, chiều dài mỗi đoạn 10m.
- 12 đoạn ống hút đường kính 500 chịu nhiệt độ tối đa
400oC; mỗi đoạn dài 10m.
- 02 đoạn ống hút đường kính 1000 chịu nhiệt độ tối
đa 400oC; mỗi đoạn dài 10m.

Hệ thống điều hướng quạt Hệ thống điều hướng có chức năng thay đổi vị trí của
quạt ở vị trí tối ưu nhất phục vụ công tác vận hành:
-Góc nâng hạ trong mặt phẳng thẳng đứng: từ - 30o tới
+ 30o.
-Góc xoay trong mặt phẳng nằm ngang: trái/phải
360o liên tục.
-Chiều cao tối đa khi nâng quạt: ~ 4.800mm.

-Hệ thống khung nâng -Thép cường độ cao >= 690 N/mm2
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-Hệ thống mâm quay – mô tơ xoay -Nhập khẩu Ý. Khả năng quay 360o ( Trái/phải)
-Hệ thống khớp xoay thủy lực – nước áp lực cao – điện-Cung cấp cho cụm chuyên dung khả năng hoạt động hiệu

quả như quay 360o liên tục; cấp nước từ vị trí cố
định trên xe, …

Chân chống hỗ trợ Bố trí 02 chân chống tại cuối xe để hỗ trợ quạt vận
hành ổn định khi hút/đẩy khí và vận hành hệ thống
phun nước.

- Cách vận hành Dùng xylanh thủy lực tích hợp các van chống lún và
van cân bằng áp bắt bích đáy xylanh. Van chống lún
cùng xylanh được đi ẩn trong khung chân chống tăng
tính thẩm mỹ và an toàn cho xe

Hệ thống truyền động từ động cơ xe Sử dụng trích lực công suất lớn nhập khẩu Ý:
-Moment tối đa trên hệ truyền động chính: 2000 kgm

-Moment tối đa trên hệ thống truyền động quạt: 60 kgm
tại 3000 vòng/phút.

Hệ thống thủy lực
- Bơm chính và motor dẫn động Dẫn động bằng trích lực (P.T.O) công suất lớn. Kiểu

bơm thủy lực áp suất cao.
- Van điều khiển Van điều khiển 2 chế độ: Manual bằng co và Remote

Control điều khiển từ xa. Xuất xứ: Ý.
- Xylanh thủy lực Ống cần nhập khẩu hãng ASO (châu Âu); doăng phớt nhập

khẩu Contarini (châu Âu). Xylanh được thiết kế, chế
tạo chịu áp suất tối đa: 250 bar.

-Van an toàn cho hệ thống Các van chống lún, van cân bằng áp nhập khẩu hang
Contarini (Ý) và Oleweb (Ý). Cụm van chống lún cho
xylanh chân chống là xylanh BẮT BÍCH, đảm bảo an toàn
tối đa cho hệ thống vận hành

-Lọc dầu hồi Thương hiệu STAUFF (Đức) – loại mặt bích nằm ẩn trong
thùng dầu, đảm bảo lọc dầu cho hiệu quả cao nhất, và
rất an toàn cho xe khi lọc được bố trí trong thùng
dầu, tránh tình trạng va chạm vỡ lọc khi dung lọc bắt
ren (gạch đá cành cây rơi vào, sàn xe di chuyển va
chạm vào bầu lọc)

-Tuy ô, cút nối Toàn bộ nhập khẩu châu Âu từ các thương hiệu: IMM và
Vitilio.

Hệ thống điều khiển từ xa
Hỗ trợ cho việc thao tác xe chỉ với 01 người.

Hệ thống điều khiển từ xa hoạt động ổn định trong phạm vi 100m;
Có nhiều dải băng tần (8 dải từ 315 MHz tới 2,4 GHz),

Tự động thay đổi dải tần số khi gặp nhiễu sóng vô tuyến, có tính bảo mật cao.
Cấp độ chống nước: IP65.

- Số chức năng hoạt động độc lập 5 chức năng
- Điện áp điều khiển 12VDC / 24VDC
- Cầu chì tổng 5A Có
- Mạch bảo vệ chống quá tải Có

Các thiết bị khác trên xe
Điều hòa nhiệt độ trong cabin Có
Radio CD trong cabin Có
Bảo hiểm hông ở 2 bên thân xe Có
Dè sau ở 2 bên sau xe Có
Đèn quay tín hiệu trên nóc cabin Có
Đèn nháy và trang thiết bị liên lạc, cảnh báo (bộ
loa, micro, âm ly và còi ưu tiên)

Có

Bánh xe dự phòng 01 chiếc
Bộ dụng cụ đồ nghề tiêu chuẩn theo xe cơ sở 01 bộ
Máy phát điện Máy phát động cơ xăng, 4 kỳ, công suất 8,7 kW. Công

suất định mức 5kVA, điện áp đầu ra 220VAC:
-Model EZ6500CXS. Số lượng: 01 chiếc
-Hãng Honda, xuất xứ Thái Lan.
-Khởi động: đề điện và dây giật tự cuốn.

Giá đèn ba chân 01 bộ với chiều cao làm việc tối đa 1.5m – 2m.
Đèn pha công suất lớn Sử dụng bóng đèn halogen công suất tối thiểu

1000W/220V, chiều dài dây cáp điện ≥ 10m:
-Model: HL9. Số lượng: 02 chiếc
-Hãng: Vnacec, xuất xứ Việt Nam.

Máy đục phá bê tông Sử dụng động cơ điện hoặc xăng, công suất 1.300W:
-Model: CLA-0810A. Hãng Classic
-Xuất xứ: Trung Quốc. 01 chiếc

Bơm xách tay Shibaura FT-500A 01 chiếc - Nhập từ Nhật Bản
Bộ đồ nghề sửa chữa theo xe theo tiêu chuẩn của nhà
sản xuất

01 bộ

Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì, bảo01 bộ
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dưỡng xe.

Hình ảnh xe hút thổi khói, chữa cháy đa năng.
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Xem video xe hút thổi khói, chữa cháy đa năng trên Youtube
Xin vui lòng gọi số 0934686803 để biết: Giá bán xe hút khói tốt nhất hiện nay

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này. 
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